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Giới thiệu chung

Bể Sông Hồng là bể lớn nhất ở Việt Nam nằm trong 
khoảng 105030-110030 kinh độ Đông, 14030-21000 vĩ độ 
Bắc, với tổng diện tích khoảng 250.000 km2. Bể được thành 
tạo từ giai đoạn Eocene đến Oligocene do ảnh hưởng của 
tách giãn trong khu vực theo hướng bắc - nam. Sự tách giãn 
xảy ra khi mảng Ấn Độ va chạm với mảng Âu Á [1-3] làm 
cho khối Đông Dương bị trượt về phía đông nam và quay 
theo chiều kim đồng hồ (hình 1). Sự hình thành và tiến hoá 
của bể Sông Hồng đến ngày nay do ảnh hưởng của tách giãn 
biển Đông và hệ thống đứt gãy Sông Hồng. Bể Sông Hồng 
được hình thành từ địa hào qua quá trình lắng đọng trầm 
tích của sông và hồ. Giai đoạn Miocene trung - Miocene 
muộn, bể trải qua hàng loạt chuyển động kiến tạo nghịch 
và hút chìm nhiệt [4]. Bể Sông Hồng có cấu trúc địa chất 
phức tạp và thay đổi theo hướng đông bắc - tây nam và nam. 

Địa tầng của bể Sông Hồng có thay đổi từ bắc vào nam, 
trong đó địa tầng khu vực phía bắc bể Sông Hồng (hình 
2) bao gồm đá móng carbonate có xen kẹp cát kết, đá biến 
chất, đá magma trước Đệ tam và phủ bên trên là trầm tích 
Paleogene, Neogene và Đệ tứ [5]. Đá móng carbonate nứt 
nẻ phía tây bắc bể Sông Hồng là đối tượng tìm kiếm và thăm 
dò dầu khí có tiềm năng. 

Gần đây đã phát hiện dòng dầu có trữ lượng thương mại 
trong đá móng carbonate nứt nẻ ở bể Sông Hồng, vì thế các 
công ty dầu khí trong và ngoài nước cùng với Viện Dầu khí 
Việt Nam [6] đẩy mạnh nghiên cứu và tìm kiếm, thăm dò 
dầu khí tại khu vực này. Để phục vụ cho việc tìm kiếm, thăm 
dò dầu khí đạt hiệu quả cao hơn, chúng tôi nghiên cứu chi 
tiết về đặc tính của các tướng đá carbonate khu vực tây bắc 
bể Sông Hồng và sự biến đổi sau trầm tích của chúng.
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Tóm tắt:

Đá móng carbonate tuổi Paleozoic khu vực tây bắc bể Sông Hồng trong những năm gần đây đã khai thác được dòng 
dầu có giá trị thương mại. Đây là đối tượng đang được quan tâm của các công ty trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò 
và khai thác dầu khí. Tuy nhiên, đá móng carbonate khu vực này chưa được nghiên cứu chi tiết về đặc tính thạch 
học và sự biến đổi sau trầm tích. Vì thế, nội dung của bài báo này chủ yếu tập trung phân tích và nghiên cứu chi tiết 
về thành phần thạch học nhằm xác định tướng đá carbonate cũng như sự biến đổi sau trầm tích.

Các tướng đá carbonate ở phía đông bắc vùng nghiên cứu là đá vôi kết tinh, đá vôi packstone, đá vôi wackestone 
và đá bùn vôi, chúng hiếm khi bị dolomite hoá. Ở phía tây bắc của vùng đa phần là tướng đá vôi kết tinh và đá vôi 
packstone. Đá vôi trong khu vực bị biến đổi mạnh, tạo thành đá dolomite do ảnh hưởng của hoạt động núi lửa. Khối 
đá móng carbonate bị nén ép và hoà tan tạo thành kiến trúc kiểu dạng đường khâu và các dạng lỗ rỗng: lỗ rỗng nứt 
nẻ, lỗ rỗng hoà tan và lỗ rỗng giữa các khoáng dolomite. 

Trên cơ sở kết quả phân tích thạch học và đối sánh với kết quả phân tích foraminfera cho thấy, đá móng carbonate 
ở khu vực nghiên cứu được lắng đọng trong môi trường trầm tích biển nông.

Từ khóa: bể Sông Hồng, biến đổi sau trầm tích, đá carbonate, môi trường trầm tích, tướng thạch học.
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Hình 1. Bản đồ kiến tạo bể Sông Hồng [7] và vị trí vùng nghiên cứu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Northern part of Song Hong basin, the Western part of Tonkin gulf basin and          
adjacent continental areas

Hình 2. Cột địa tầng bắc bể Sông Hồng [5].

Phương pháp nghiên cứu

- Tổng hợp các tài liệu địa chất, địa chấn, địa vật lý và 
thạch học của các giếng khoan trong khu vực nghiên cứu từ 
các nghiên cứu trước và các công ty dầu khí. 

- Kết hợp với kết quả phân tích lát mỏng thạch học dưới 
kính hiển vi phân cực và kính hiển vi điện tử của các mẫu 
vụn và mẫu lõi/sườn của các giếng khoan để xác định tướng 
đá và sự thay đổi sau trầm tích của đá móng carbonate ở 
phía tây bắc bể Sông Hồng. Mục đích của phân tích lát 
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Abstract:

In recent years, commercial oils have been exploited in 
the Paleozoic carbonate basement rock of the northwest 
Song Hong basin. This is one of objects that are paid 
more attention by oil companies in oil exploration and 
exploitation. However, the carbonate basement rock in 
the area has not still been studied thoroughly in terms 
of petrographic characteristics and post-depositional 
alteration. Hence, the article focuses on revealing the 
detailed petrographic component to determine the 
lithofacies and diagenetic evolution.

In the northeast of the study area, the carbonate 
basement rock is composed mainly of crystalline 
limestone, packstone, wackestone, and mudstone, 
and they are rarely dolomitized. In the northwest of 
the study area, the major compositions of rock are 
crystalline limestone and packstone. These rocks have 
been strongly dolomitized forming dolostone that 
interbeds in the carbonate mass due to the influence 
of volcanic activities. The carbonate basement mass 
has been experienced squeezing and dissolution, which 
produces stylolite texture, fractured pores, vuggy pores 
and pores in dolomite crystals.

According to the petrographic analytic results and 
presence of foraminiferal assemblages, the carbonate 
basement rock has been accumulated in the shallow 
depositional environment. 

Keywords: carbonate rock, depositional evironment, 
diagenesis, lithofacies, Song Hong basin. 
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mỏng thạch học nhằm xác định phần trăm thể tích của đá, 
thành phần khoáng vật, thành phần mảnh vụn sinh vật, xi 
măng, độ rỗng nhìn thấy được trên mỗi lát mỏng [8, 9]. Mô 
tả kiến trúc đá và phân loại đá [10]. Các khoáng vật thuộc 
nhóm carbonate được phân biệt bằng phương pháp nhuộm 
màu [11]. Kết quả nhận diện các khoáng vật dưới kính hiển 
vi phân cực: calcite không chứa sắt có màu hồng nhạt - đỏ; 
calcite chứa sắt có màu tím hoa cà, màu tím, xanh hoàng 
gia; dolomite không chứa sắt không màu và dolomite chứa 
sắt có màu lam nhạt đến lam đậm. Hình thái của các khoáng 
vật, các dạng lỗ rỗng, vi lỗ rỗng và mối tương quan của 
chúng được phân tích bằng kính hiển vi điện tử, ở độ phóng 
đại lớn. 

Kết quả nghiên cứu

Những mẫu vụn và mẫu sườn/lõi của đá móng carbonate 
được lấy ở độ sâu trong khoảng 1700 m đến 4100 m từ 05 
giếng khoan: T-1X, T-2X, R-2X, RN-1X và RD-1X ở phía 
tây bắc bể Sông Hồng. Giếng khoan T-1X và T-2X ở phía 
đông bắc của khu vực nghiên cứu, có địa hình cao và giếng 
khoan R-2X, RN-1X và RD-1X ở phía tây bắc của vùng, có 
địa hình thấp hơn. Đá móng carbonate không đồng nhất, bị 
dolomite hoá, đôi khi chúng bị xen kẹp bởi đá phun trào, 
các lớp mỏng cát kết hạt mịn, đai mạch silic và chúng được 
phân bố ở phía tây bắc của vùng nghiên cứu. Phủ bất chỉnh 
hợp bên trên là trầm tích Đệ tam có thành phần sét kết, bột 
kết và cát kết (hình 3). Dựa trên kết quả phân tích thành 
phần thạch học, đá móng carbonate có thể được chia thành 
05 tướng thạch học: đá vôi kết tinh, đá vôi packstone, đá vôi 
wackestone, đá bùn vôi và đá dolomite. 

Hình 3. Mặt cắt địa chấn thể hiện phản xạ của bề mặt móng 
carbonate và trầm tích Đệ tam [12].

Đá vôi kết tinh

Tướng đá này phân bố phổ biến trong khoảng độ sâu 
1750-1800 m, ở phần trên cùng phía đông bắc và từ độ sâu 
≥3500 m ở phía tây bắc của khu vực nghiên cứu (hình 4). 
Ngoài ra, đá vôi kết tinh còn lấp vào các đường nứt nẻ, đôi 
khi chúng xen kẹp trong đá bùn vôi và đá vôi wackestone. 
Đá có thành phần chính là khoáng calcite kết tinh không 
chứa sắt, có màu hồng và đôi chỗ có sự hiện diện của caclite 
chứa sắt, có màu tím do nhuộm màu. Những mảnh vụn sinh 
vật như foraminifera, echinoderm, algae hiện diện trong đá. 
Đá bị nứt nẻ và có kiến trúc dạng đường khâu (stylolite: 
đường nứt ngoằn ngoèo được tạo ra do sự hoà tan khoáng 
vật). Các khoáng vật kết tinh sau quá trình lắng đọng trầm 
tích như thạch anh thứ sinh trám vào các nứt nẻ của đá. Các 
lỗ rỗng của đá được tạo ra do sự hoà tan (vuggy pores) và 
nứt nẻ (fractured pores) còn được bảo tồn. 
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Hình 4. Đá vôi kết tinh bắt gặp ở độ sâu 3800 m và 3860 m trong giếng khoan RD-1X 
và RN-1X. Thành phần chính của đá là khoáng calcite không chứa sắt (M-Ca, Ca) có màu 
hồng, đôi chỗ là calcite chứa sắt (Fe-Ca) có màu tím hoa cà do nhuộm màu. Đá bị nứt nẻ 
tạo ra các lỗ rỗng nứt nẻ (F) và kiến trúc dạng đường khâu (Styl). Đôi khi nứt nẻ được lấp 
đầy bởi calcite chứa sắt có màu xanh (Fe-Ca). 

 
 Đá vôi packstone  

Ở phía đông bắc vùng nghiên cứu, tướng đá packstone hiện diện ở bên dưới tướng 
đá bùn vôi kết tinh và về phía tây bắc của vùng, tướng đá này bị chen kẹp bởi đá vôi 
wackestone, đá dolomite và chúng bị dolomite hoá (hình 5). Mảnh vụn sinh vật như 
foraminifera: nhóm Fusulinid, Boultonia sp., Nodosinelloides sp., Palaeotextularia 
sp. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của algae, coral, echinoderm, bryozoa, brachiopod, 
mảnh vụn đá vôi và kết hạch vôi (peloids) có dạng cầu với thành phần là bùn và mảnh 
khoáng vật vụn có nguồn gốc từ lục địa, chiếm hàm lượng >10% trong tổng thành phần 
của đá, chúng tiếp xúc nhau và được gắn kết bởi bùn vôi và bùn vôi kết tinh thành 
microspar calcite (4-10 µm), pseudospar calcite (10-50 µm) [13] và đôi khi chúng bị 
dolomite hoá. Đá bị nứt nẻ và có kiến trúc dạng đường khâu, những nứt nẻ của đá phần 
nào được lấp đầy bởi khoáng calcite không chứa sắt có màu hồng và calcite chứa sắt có 
màu tím nhạt và xanh lam. Các lỗ rỗng của đá là những nứt nẻ còn sót lại và những lỗ 
rỗng giữa các tinh thể dolomite.  

 
Hình 5. Đá vôi packstone bắt gặp ở độ sâu 3500 m và 3950 m trong giếng khoan RD-
1X và RN-1X. Đá chứa mảnh vụn sinh vật foraminifera (Fo), echinoderm (Ech), kết hạch 
vôi (Pe) và mảnh vỡ sinh vật (Bio). Những mảnh vụn sinh vật chiếm >10% trong tổng 
thành phần của đá, tiếp xúc nhau và được gắn kết bởi microspar calcite (Ca). Đôi chỗ đá 
bị dolomite hoá (Do). Đá bị nứt nẻ và có kiến trúc dạng đường khâu (Styl), những nứt nẻ 
của đá phần nào được lấp đầy bởi khoáng calcite không chứa sắt có màu hồng (Ca). 

Hình 4. Đá vôi kết tinh bắt gặp ở độ sâu 3800 và 3860 m trong 
giếng khoan RD-1X và RN-1X. Thành phần chính của đá là khoáng 
calcite không chứa sắt (M-Ca, Ca) có màu hồng, đôi chỗ là calcite 
chứa sắt (Fe-Ca) có màu tím hoa cà do nhuộm màu. Đá bị nứt nẻ tạo 
ra các lỗ rỗng nứt nẻ (F) và kiến trúc dạng đường khâu (Styl). Đôi khi 
nứt nẻ được lấp đầy bởi calcite chứa sắt có màu xanh (Fe-Ca).

Đá vôi packstone	

Ở phía đông bắc vùng nghiên cứu, tướng đá packstone 
hiện diện ở bên dưới tướng đá bùn vôi kết tinh và về phía 
tây bắc của vùng, tướng đá này bị chen kẹp bởi đá vôi 
wackestone, đá dolomite và chúng bị dolomite hoá (hình 
5). Mảnh vụn sinh vật như foraminifera: nhóm Fusulinid, 
Boultonia sp., Nodosinelloides sp., Palaeotextularia sp. 
Ngoài ra, còn có sự hiện diện của algae, coral, echinoderm, 
bryozoa, brachiopod, mảnh vụn đá vôi và kết hạch vôi 
(peloids) có dạng cầu với thành phần là bùn và mảnh khoáng 
vật vụn có nguồn gốc từ lục địa, chiếm hàm lượng >10% 
trong tổng thành phần của đá, chúng tiếp xúc nhau và được 
gắn kết bởi bùn vôi và bùn vôi kết tinh thành microspar 
calcite (4-10 µm), pseudospar calcite (10-50 µm) [13] và 
đôi khi chúng bị dolomite hoá. Đá bị nứt nẻ và có kiến trúc 
dạng đường khâu, những nứt nẻ của đá phần nào được lấp 
đầy bởi khoáng calcite không chứa sắt có màu hồng và 
calcite chứa sắt có màu tím nhạt và xanh lam. Các lỗ rỗng 
của đá là những nứt nẻ còn sót lại và những lỗ rỗng giữa các 
tinh thể dolomite. 



461(8) 8.2019

Khoa học Tự nhiên

 6 

 
Hình 4. Đá vôi kết tinh bắt gặp ở độ sâu 3800 m và 3860 m trong giếng khoan RD-1X 
và RN-1X. Thành phần chính của đá là khoáng calcite không chứa sắt (M-Ca, Ca) có màu 
hồng, đôi chỗ là calcite chứa sắt (Fe-Ca) có màu tím hoa cà do nhuộm màu. Đá bị nứt nẻ 
tạo ra các lỗ rỗng nứt nẻ (F) và kiến trúc dạng đường khâu (Styl). Đôi khi nứt nẻ được lấp 
đầy bởi calcite chứa sắt có màu xanh (Fe-Ca). 

 
 Đá vôi packstone  

Ở phía đông bắc vùng nghiên cứu, tướng đá packstone hiện diện ở bên dưới tướng 
đá bùn vôi kết tinh và về phía tây bắc của vùng, tướng đá này bị chen kẹp bởi đá vôi 
wackestone, đá dolomite và chúng bị dolomite hoá (hình 5). Mảnh vụn sinh vật như 
foraminifera: nhóm Fusulinid, Boultonia sp., Nodosinelloides sp., Palaeotextularia 
sp. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của algae, coral, echinoderm, bryozoa, brachiopod, 
mảnh vụn đá vôi và kết hạch vôi (peloids) có dạng cầu với thành phần là bùn và mảnh 
khoáng vật vụn có nguồn gốc từ lục địa, chiếm hàm lượng >10% trong tổng thành phần 
của đá, chúng tiếp xúc nhau và được gắn kết bởi bùn vôi và bùn vôi kết tinh thành 
microspar calcite (4-10 µm), pseudospar calcite (10-50 µm) [13] và đôi khi chúng bị 
dolomite hoá. Đá bị nứt nẻ và có kiến trúc dạng đường khâu, những nứt nẻ của đá phần 
nào được lấp đầy bởi khoáng calcite không chứa sắt có màu hồng và calcite chứa sắt có 
màu tím nhạt và xanh lam. Các lỗ rỗng của đá là những nứt nẻ còn sót lại và những lỗ 
rỗng giữa các tinh thể dolomite.  
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trong giếng khoan RD-1X và RN-1X. Đá chứa mảnh vụn sinh 
vật foraminifera (Fo), echinoderm (Ech), kết hạch vôi (Pe) và 
mảnh vỡ sinh vật (Bio). Những mảnh vụn sinh vật chiếm >10% 
trong tổng thành phần của đá, tiếp xúc nhau và được gắn kết bởi 
microspar calcite (Ca). Đôi chỗ đá bị dolomite hoá (Do). Đá bị 
nứt nẻ và có kiến trúc dạng đường khâu (Styl), những nứt nẻ của 
đá phần nào được lấp đầy bởi khoáng calcite không chứa sắt có 
màu hồng (Ca).

Đá vôi wackestone

Ở phía đông bắc của khu vực nghiên cứu, đá vôi 
wackestone phân bố ở bên dưới đá vôi packstone, trong 
khoảng độ sâu 2315-2400 m (hình 6). Ở phía tây bắc của 
vùng, tướng đá này xen kẹp trong đá vôi kết tinh, đá vôi 
packstone và đá dolomite. Đá vôi wackestone chứa mảnh vụn 
sinh vật foraminifera: Nodosinelloides sp., Palaeotextularia 
sp. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của algae, echinoderm, kết 
hạch vôi (peloids) và mảnh vụn đá vôi (intraclasts: những 
mảnh vụn calcite hoặc đá vôi có trước), chúng trôi nổi trên 
nền bùn vôi có kiến trúc vi hạt, đôi chỗ bùn vôi biến đổi 
silic. Thành phần mảnh vụn chiếm khoảng 10% trong tổng 
thành phần phần trăm của đá. Đá bị nứt nẻ, có kiến trúc dạng 
đường khâu, đôi chỗ đá bị dolomite hoá tạo thành khoáng 
dolomite không chứa sắt và thỉnh thoảng bùn vôi tái kết 
tinh tạo thành khoáng calcite (microspar) không chứa sắt, 
có màu hồng. Những nứt nẻ của đá được trám bởi khoáng 
calcite không chứa sắt. Các lỗ rỗng của đá là những khe nứt 
còn sót lại. 

Hình 6. Đá vôi wackestone bắt gặp ở độ sâu 2330, 2345 và 
3782 m trong các giếng khoan T-1X, T-2X và RD-1X. Thành 
phần của đá bùn vôi có kiến trúc vi hạt (M-Ca), đôi chỗ bùn vôi 
biến đổi silic (ảnh giữa) và mảnh vụn sinh vật echinoderm (Ech), 
foraminifera (Fo), mảnh vỡ sinh vật (Bio), chúng trôi nổi trên nền 
bùn vôi. Đá bị nứt nẻ (F) và những nứt nẻ của đá được trám bởi 
khoáng calcite không chứa sắt. 

Đá bùn vôi 

Ở phía đông bắc của khu vực nghiên cứu, tướng đá bùn 
vôi phân bố ở bên dưới đá vôi wackestone, bắt gặp trong 
khoảng độ sâu 2500-2540 m. Ở phía tây bắc của vùng, 
tướng đá này thỉnh thoảng xen kẹp trong đá vôi packstone, 
đá vôi kết tinh và đá dolomite. Đá có thành phần phổ biến 
là bùn vôi có kiến trúc vi hạt và một ít là bùn vôi kết tinh 
thành khoáng calcite có kích thước microspar và kích thước 
micrite (<4 µm) (hình 7 và 8). Mảnh vụn sinh vật như 
foraminifera và những mảnh vỡ sinh vật không xác định; 
chúng chiếm <10% trong tổng thành phần phần trăm của đá, 
có kiến trúc trôi nổi trên nền bùn vôi. 

Hình 7. Đá bùn vôi và đá dolomite bắt gặp ở độ sâu 3740, 3500 
và 3780 m trong các giếng khoan RD-1X và RN-1X. Đá bùn 
vôi (ảnh trái) có thành phần phổ biến là bùn vôi vi hạt (micrite 
calcite), đôi chỗ là bùn vôi kết tinh thành khoáng microspar 
calcite (Ca) và rất ít mảnh vụn sinh vật hiện diện. Đá bị nén ép 
tạo nứt nẻ (F) và kiến trúc dạng đường khâu (Styl), chúng được 
trám bởi sét (Cl) và khoáng calcite chứa sắt (Fe-Ca). Đá dolomite 
có thành phần là khoáng dolomite mịn hạt (ảnh giữa), dạng nửa 
tự hình (Do), mờ đục thay thế vào calcite vi hạt và kết tinh trước. 
Dolomite thô hạt hơn (ảnh phải), trong suốt, tự hình hơn (Do), 
thành tạo sau dolomite mịn hạt. Đá bị nứt nẻ (F) và nứt nẻ được 
lấp đầy bởi khoáng calcite chứa sắt (Fe-Ca). Dolomite hóa tạo ra 
các lỗ rỗng giữa các tinh thể dolomite.

Hình 8. Ảnh SEM thể hiện hình dạng tinh thể của các khoáng 
calcite vi hạt (M-Ca), kích thước phổ biến <5 µm, có kiến trúc 
tha hình và nửa tự hình và khoáng calcite (Ca) thô hạt hơn với 
kích thước >20 µm, có kiến trúc tự hình hơn. Dolomite (Do) có 
dạng hình thoi tự hình với kích thước >50 µm. 

Đá dolomite

Tướng đá này thành tạo từ những đá vôi packstone, 
wackestone và đá vôi kết tinh bị dolomite hoá trong quá 
trình biến đổi sau trầm tích. Bùn vôi và khoáng calcite bị 
thay thế và biến đổi thành khoáng dolomite có dạng hình 
thoi tự hình và nửa tự hình (hình 7 và 8). Kiến trúc của đá 
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nửa tự hình (planar-subhedral). Đá dolomite phân bố xen 
kẹp trong đá vôi packstone và đá vôi wackestone, chúng 
thường phổ biến trong các giếng khoan ở khu vực tây bắc 
của vùng nghiên cứu. Mảnh vụn sinh vật trong đá hầu hết bị 
dolomite hoá. Sự dolomite hoá tạo ra các lỗ rỗng hiện diện 
giữa các khoáng dolomite. 

Đa phần đá móng carbonate bị hoà tan và nén ép tạo ra 
các đường nứt nẻ và kiến trúc dạng đường khâu. Nứt nẻ 
phần nào đó được trám bởi khoáng calcite và vật chất silic. 
Ở khu vực đông bắc, tướng đá carbonate thay đổi theo độ 
sâu tăng dần như đá vôi kết tinh, đá vôi packstone, đá vôi 
wackestone, đá bùn vôi, chúng hiếm khi bị dolomite hoá. 
Tuy nhiên, phía tây bắc vùng nghiên cứu phổ biến là tướng 
đá vôi kết tinh và đá vôi packstone bị dolomite hoá mạnh 
tạo thành các lớp đá dolomite. Ngoài ra, chúng còn bị xen 
kẹp bởi đá vôi wackestone, đá bùn vôi. Qua kết quả phân 
tích thạch học và sự hiện diện của các dấu vết cổ sinh vật, 
đặc biệt là các tổ hợp giống loài của foraminifera cho thấy 
đá bùn vôi và đá vôi wackestone có thành phần bùn vôi mịn 
hạt, chứa ít mảnh vụn sinh vật phổ biến lắng đọng trong 
môi trường biển có năng lượng thấp, nước tương đối yên 
tĩnh như vũng vịnh (lagoon). Đá vôi packstone chứa mảnh 
vụn sinh vật và mảnh vụn đá vôi nhiều hơn, chúng được 
lắng đọng trong môi trường biển có năng lượng thay đổi 
thấp - cao. Đá vôi kết tinh với thành phần chính là khoáng 
calcite, kết tinh trong giai đoạn bùn vôi bị mất CO2 do bốc 
hơi, tạo thành những lớp đá vôi kết tinh phủ bên trên đá vôi 
packstone ở đông bắc vùng nghiên cứu. Ngoài ra, đá vôi kết 
tinh còn xen kẹp trong đá vôi ở vùng tây bắc của khu vực 
nghiên cứu.

Tóm lại, về môi trường trầm tích của đá carbonate khu 
vực nghiên cứu, dựa trên đặc tính thạch học của đá, mảnh 
vụn khoáng có nguồn gốc lục địa, kết hạch vôi và mảnh 
vụn sinh vật foraminifera (nhóm Fusulinid, Boultonia sp., 
Nodosinelloides sp., Palaeotextularia sp.), ngoài ra còn 
có sự hiện diện của algae, coral, echinoderm, bryozoa, 
brachiopod, có thể kết luận rằng đá carbonate lắng đọng 
trong môi trường biển nông, ven bờ. 

Sự thay đổi sau trầm tích

Dựa trên kết quả nghiên cứu thạch học, đá móng 
carbonate phía tây bắc bể Sông Hồng trải qua quá trình biến 
đổi sau trầm tích như sự kết tinh của bùn vôi thành khoáng 
calcite, sự dolomite hoá. Quá trình nén ép và hoà tan tạo 
những đường nứt nẻ và dạng đường khâu, đôi chỗ khoáng 
calcite và thạch anh thứ sinh lấp vào những đường nứt nẻ. 

Sự kết tinh của bùn vôi thành khoáng calcite

Thành phần bùn vôi của đá vôi kết tinh thành những 
khoáng calcite có kích thước từ micrite (<4 µm) đến 
pseudospar (10-50 µm), chúng không có sự thay đổi về 

thành phần hoá học và khoáng vật. Thành phần bùn vôi bên 
trong mảnh vụn sinh vật kết tinh thành khoáng calcite vi hạt 
và những khoáng calcite hạt thô bao quanh mảnh vụn sinh 
vật tạo thành kiến trúc khảm.

Dolomite hoá

Đá dolomite với thành phần là khoáng dolomite có kích 
thước mịn - thô, chúng thay thế vào khoáng calcite, mảnh 
vụn sinh vật và đôi khi lấp vào những đường nứt nẻ. Khoáng 
dolomite gồm dolomite hạt mịn, mờ đục, chúng thay thế vào 
calcite vi hạt và kết tinh trước. Dolomite hạt thô, tự hình 
hơn, trong suốt và được thành tạo sau, trong giai đoạn chôn 
vùi. Dolomite hoá tạo ra các lỗ rỗng và vi lỗ rỗng giữa các 
tinh thể dolomite, làm gia tăng độ rỗng của đá. 

Nứt nẻ và kiến trúc dạng đường khâu

Những đường nứt nẻ và dạng đường khâu xảy ra sau quá 
trình dolomite hoá do ảnh hưởng của hoạt động kiến tạo. 
Đường nứt cắt xuyên qua khối đá vôi, mảnh vụn sinh vật 
và đá dolomite, chúng được trám bởi calcite hạt thô. Ngoài 
ra, ở phía tây bắc vùng nghiên cứu, đá móng carbonate bị 
xuyên cắt bởi đá tuff (hình 9) do ảnh hưởng của hoạt động 
núi lửa trong khu vực, đá có kiến trúc porphyr và bị biến 
đổi silic, chlorite, calcite, sét hoá và đôi khi là vật chất có 
thành phần silic có dạng mạch (hình 9) tiêm nhập vào khối 
đá carbonate. Đá móng carbonate bị hoà tan tạo các lỗ rỗng 
(vuggy, mouldic pores) và kiến trúc dạng đường khâu do 
những khoáng vật sét có trong đá bị hoà tan.

Hình 9. Đá tuff (ảnh trái) và đai mạch silic (silica) tiêm nhập 
trong đá carbonate bắt gặp ở phía tây bắc vùng nghiên cứu 
trong giếng khoan RN-1X và RD-1X ở độ sâu 3390 và 3790 m. 
Đá tuff có kiến trúc porphyr, nền vi tinh bị chlorite và sét hoá, 
trong khi đó ban tinh bị biến đổi silic. Đôi chỗ đai mạch silic bị 
thay thế bởi calcite chứa sắt (Fe-Ca).

Thảo luận và kết luận

Đá móng carbonate có cấu tạo dạng khối, bị biến đổi sau 
trầm tích và làm tăng độ rỗng của đá [14, 15]. Một phần lỗ 
rỗng nứt nẻ bị lấp đầy bởi khoáng calcite, dolomite thành 
tạo trong các giai đoạn sau [16]. Ngoài ra, trong nghiên cứu 
này đã phát hiện các đai mạch silic và đá tuff tiêm nhập vào 
đá móng carbonate, chúng có thể là nguyên nhân dẫn đến 
đá móng carbonate bị dolomite hoá, làm tăng độ rỗng thứ 
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sinh của đá. Đây là vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu chi tiết 
sau này. 

Từ kết quả nghiên cứu kết hợp với báo cáo thạch học 
[17], đá móng carbonate khu vực tây bắc bể Sông Hồng có 
sự thay đổi về thành phần thạch học với các tướng đá bùn vôi 
kết tinh, đá vôi packstone, đá vôi wackestone, đá bùn vôi và 
đá dolomite, chúng được lắng đọng trong môi trường trầm 
tích biển nông, ven bờ, yên tĩnh, năng lượng thấp. Sự thành 
tạo đá này do ảnh hưởng trực tiếp của sự thay đổi mực nước 
biển dâng toàn cầu [18]. Điều này phù hợp với bối cảnh địa 
chất khu vực và sự tiến hoá của bể trầm tích, Sông Hồng [6]. 
Sau khi bùn vôi được lắng đọng trầm tích, chúng trải qua 
quá trình tạo đá và biến đổi sau trầm tích như bị dolomite 
hoá tạo thành những lớp đá dolomite xen kẹp trong khối đá 
vôi. Dolomite gồm 2 thế hệ: dolomite hạt mịn, mờ đục kết 
tinh trước và sau đó là dolomite hạt thô, tự hình, trong suốt 
kết tinh sau trong giai đoạn chôn vùi [19]. Đá carbonate bị 
hoà tan và nén ép tạo đường nứt, lỗ rỗng và dạng đường 
khâu. Các đường nứt phần nào được trám bởi calcite hạt 
thô, vật chất silic. Các lỗ rỗng của đá bao gồm lỗ rỗng nứt nẻ 
(fractured pores), lỗ rỗng hoà tan (vuggy & mouldic pores) 
và lỗ rỗng giữa các khoáng dolomite (intergranular pores).
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